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ONE COMMUNE ONE PRODUCT
HA GIANG, VIET NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ GIANG
TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG - XÚC TIẾN CÔNG THƯƠNG
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Địa chỉ: Số 68, đường Lê Quý Đôn, tổ 6, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0219.3.875.275 - Fax: 0219.3.860.630

Hương vị nơi địa đầu tổ quốcHương vị nơi địa đầu tổ quốc



Lời giới thiệu
 à Giang là tỉnh thuộc vùng Đông Bắc của Việt Nam; phía Đông giáp tỉnh Cao   
Bằng, phía Tây giáp tỉnh Yên Bái và Lào Cai, phía Nam giáp tỉnh Tuyên 

Quang, phía Bắc giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Hà Giang có diện tích tự nhiên là 792.755,02 km2, trong đó: có 201.246,06 

ha đất sản xuất nông nghiệp; 470.927,15 ha đất lâm nghiệp; 2.653,31 ha đất 
nuôi trồng thủy sản; 78.402,85 ha đất chưa sử dụng; còn lại là đất chuyên dùng 
và đất ở. 

Hiện nay, Hà Giang có 01 thành phố và 10 huyện, dân số tính đến năm 2020 
là 817.401 người. Với quần thể núi non hùng vĩ, địa hình hiểm trở, có độ cao 
trung bình từ 800m - 1.200m so với mực nước biển, nơi cao nhất là đỉnh núi Tây 
Côn Lĩnh cao 2.419m. Điểm đặc biệt về địa hình Hà Giang là mật độ trung bình 
các ngọn núi cao khá dày đặc, được chia thành 3 vùng rõ rệt: Vùng cao phía 
Bắc còn gọi là cao nguyên Đồng Văn, gồm các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng 
Văn, Mèo Vạc với 90% diện tích là núi đá vôi, đặc trưng cho địa hình karst; vùng 
cao núi đất phía Tây gồm các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần; vùng núi thấp bao 
gồm các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê và thành phố Hà 
Giang.

Thổ nhưỡng của tỉnh Hà Giang chủ yếu là nhóm đất xám rất thích hợp để 
trồng các loại cây công nghiệp, cây dược liệu và cây ăn quả. Với điều tự nhiên 
ưu đãi và theo định hướng phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hoá chất 
lượng cao theo chuỗi giá trị, tỉnh Hà Giang đã tạo ra các vùng sản xuất nông 
nghiệp khá đa dạng, với nhiều sản phẩm phong phú, mang thương hiệu vùng 

cao và có hiệu quả kinh tế cao.
Hà Giang có nhiều sản phẩm tiêu biểu, trong đó có nhiều sản phẩm được 

chứng nhận OCOP từ 3 đến 5 sao. Đặc biệt có 8 sản phẩm đã được cấp bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý gồm: Cam sành, Chè shan tuyết, Mật ong bạc hà, Gạo già dui, 
Hồng không hạt, Thịt bò vàng, Thảo quả và Cá bỗng. Bên cạnh những sản 
phẩm nổi tiếng được mọi người biết đến, Hà Giang còn được biết đến với các 
sản phẩm dệt lanh thổ cẩm được làm ra từ những đôi tay khéo léo của những 
người phụ nữ Mông và các loại thực phẩm sạch được người tiêu dùng mến mộ, 
ưa chuộng, không chỉ thị trường trong nước mà đã có mặt tại các thị trường 
nước ngoài. 

Cuốn “Cẩm nang sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hà Giang” sẽ 
cung cấp các thông tin cơ bản đến quý khách hàng và người tiêu dùng về cơ sở 
sản xuất chế biến và các sản phẩm của vùng cao. Thông qua ấn phẩm này 
nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp 
nông thôn, miền núi, nơi địa đầu tổ quốc; góp phần đẩy mạnh hoạt động kết nối 
cung cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp, 
hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Giang.



ân bản gọi là chè 
Shan tuyết vì mùa 

đông tuyết phủ trắng 
ngọn cây, ấp ủ những 
tinh hoa trời đất đợi 
đến mùa xuân để đâm 
chồi nảy lộc và sau khi 
hái lượm, chế biến đã 
tạo ra sản phẩm chè 
sạch tự nhiên. Ở Hà 
Giang, chè Shan tuyết 
phân bố hầu khắp các 
huyện, một số vùng 
trong tỉnh có tính đặc 

trưng cao cho các tiểu 
vùng sinh thái như: 
Lũng Phìn - Đồng Văn 
đại diện cho vùng cao 
núi đá vôi; Phìn Hồ - 
Hoàng Su Phì đại diện 
cho vùng cao núi đất; 
Tham Vè, Bó Đướt - Vị 
Xuyên đại diện cho 
vùng chè cổ nhất Việt 
Nam. 
Đặc điểm: Cây chè Shan 
tuyết có thâm niên tới 
hơn 300 tuổi, thân to 

lớn phủ một màu trắng 
mốc, được thừa hưởng 
khí hậu vùng núi cao 
quanh năm mát mẻ, 
nhiều mây mù nên chè 
ở đây búp to. Phần búp 
chè có màu trắng xám, 
được phủ 1 lớp lông tơ 
mịn như nhung, trắng 
như tuyết – giống chè 
hội tụ cả ba yếu tố 
hương thơm, vị đậm, 
nước xanh. 
 

Chè Shan tuyết

Hà Giang
các loại tràvà

Chè Shan tuyết là một loại đặc sản ở trên dãy 
núi cao Tây Côn Lĩnh, trong các khu rừng tự 
nhiên của tỉnh Hà Giang, Việt Nam, được hái 
từ cây chè cổ thụ mọc ở độ cao trên 1.400 m.

    Thời điểm thu hoạch và chế biến: Chè Shan tuyết được người dân địa phương thu hoạch 
từ 3 đến 4 lần trong một  năm. Cuối tháng 3 đầu tháng 4, bắt đầu hái vụ chè đầu tiên (thời 
điểm chất lượng cao nhất); vụ thứ hai vào tháng 5 và tháng 6 (vụ có năng suất cao nhất); vụ 
thứ ba vào tháng 8 và vụ thứ bốn vào tháng 10 và tháng 11. 
Ngày 16/8/2018, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 2835/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00069 cho sản phẩm chè Shan tuyết “Hà Giang”.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BÔNG SEN VÀNG
Địa chỉ: Xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Hiền
Điện thoại: 0888.898.558

Sản phẩm: Trà miễn dịch Bông Sen Vàng
ONE COMMUNE ONE PRODUCT

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN CHÈ PHÌN HÒ
Địa chỉ: Xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Triệu Quang Hào
Điện thoại: 0912.932.116

Sản phẩm: Trà xanh bà cụ (100gr) ONE COMMUNE ONE PRODUCT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH SƠN
Địa chỉ: Xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Ngô Khánh Toàn
Điện thoại: 0912.233.699

Sản phẩm: Trà Hồng Shan ONE COMMUNE ONE PRODUCT

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XUÂN MAI
Địa chỉ: Xã Chế Là, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Dương Xuân Trường
Điện thoại: 0982.122.888

ONE COMMUNE ONE PRODUCTSản phẩm: Trà tuyết Chế Là (gói 200 gr)



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP SẢN PHẨM CHÈ



HỢP TÁC XÃ BẢN VẼ
Địa chỉ:  Xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Hoàng Xuân Cầu
Điện thoại: 0855.671.214

Sản phẩm: Chè Bản Vẽ ONE COMMUNE ONE PRODUCT

HỘ KINH DOANH PHAN THẾ ĐỘ
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Phan Thế Độ
Điện thoại: 0912.233.699

ONE COMMUNE ONE PRODUCTSản phẩm: Trà Shan Tuyết công phu Độ Khoa

HỢP TÁC XÃ MINH QUANG
Địa chỉ:  Xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Phùng Sùn Chòi
Điện thoại: 0945.122.878

Sản phẩm: Trà Shan II (hộp 200gr) ONE COMMUNE ONE PRODUCT
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    à Giang là một trong những tỉnh có diện 
tích cam lớn nhất cả nước, được trồng tập 

trung tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình và 
Vị Xuyên. Trong niên vụ 2021 - 2022, tổng diện 
tích cam toàn tỉnh là 8.159,3 ha; diện tích cho 
thu hoạch là 7.431,6 ha; sản lượng ước đạt 
77.810 tấn. Trong đó, sản lượng cam sành ước 
đạt 58.525 tấn. Diện tích cam sành được cấp 
Giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP là: 4.268,9 ha/74 cơ sở/3.554 hộ. 
     Ngày 10/10/2016, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 
00052 theo Quyết định số 4092/QĐ-SHTT cho 
cho sản phẩm cam sành Hà Giang. 
     Cam sành Hà Giang có đặc điểm tròn hơi dẹt, 
vỏ sần sùi, lớp cùi phía trong dày hơn các loại 
quả khác cùng chi. Khi chín vỏ màu vàng cam, 
màu rất tươi. Cam có mùi thơm nhẹ, vị ngọt và 
pha giôn giốt chua. Tép cam mọng nước, màu 
vàng đỏ, nhiều múi, thích hợp để ép lấy nước 
hoặc có thể sử dụng trực tiếp sau khi bóc vỏ. 
Hàm lượng vitamin C từ 19,54 - 24,61 mg/100g 
dịch quả, axit hữu cơ tổng số từ 0,63 - 0,78%, 
đường tổng số từ 6,89 - 8,12%, độ Brix từ 8,25 - 
9,60%, hàm lượng nước từ 87,22 - 89,34%. Cam 

Hà Giang bước vào giai đoạn chín từ tháng 12 đến tháng 2 dương lịch của năm sau. 
     Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn trồng một loại cam vàng đặc trưng, với diện tích gần 2.056 
ha; trong đó, diện tích cho thu hoạch là 1.727 ha, năng suất đạt bình quân 111, 68 tạ/ha và sản 
lượng ước đạt 19.290 tấn. Ngày 04/10/2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu tập thể số 398705 theo Quyết định số 76333/QĐ-SHTT cho cho sản phẩm cam 
vàng Hà Giang.

Cam và 
các sản phẩm 
từ cam



HTX  SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VI SINH
Địa chỉ:  Xã Tiên Yên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Đặng Hồng Minh
Điện thoại: 0988.679.738

Sản phẩm: Cam Vàng Quang Bình
ONE COMMUNE ONE PRODUCT

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAM TA
Địa chỉ: Xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Nguyễn Việt Cường
Điện thoại: 0889.254.254

Sản phẩm: Siro Cam

Sản phẩm: Cam Sành

HỢP TÁC XÃ ANH TÀI
Địa chỉ: Xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Phạm Quang Lân
Điện thoại: 0367.002.599

Sản phẩm: Cam Vàng Quang Bình

HTX  SẢN XUẤT CAM VIETGAP XÃ VĨNH HẢO
Địa chỉ: Xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Hoàng Quyết Thắng
Điện thoại: 0946.094.531

HTX  THƯƠNG MẠI VÀ DV VẬT TƯ NN GIÀN THƯỢNG
Địa chỉ:  Xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Đặng Văn Phong
Điện thoại: 0979.559.460

Sản phẩm: Cam Sành

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP SẢN PHẨM CAM



Mật ong Bạc hà
và Mật ong hoa rừng

ật ong Bạc hà tỉnh Hà Giang là sản 
phẩm đặc trưng được sản xuất và 

chế biến từ nguồn mật được ong làm từ 
nguyên liệu cây hoa Bạc hà dại mọc trên 
khu vực 4 huyện vùng Công viên địa chất 
toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, gồm 
Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ. 
Sản phẩm đặc trưng này có tính truyền 
thống, gắn liền với đời sống sản xuất 
nông lâm nghiệp của đồng bào. Đồng 
thời hiện nay cũng là một sản phẩm phục 
vụ du lịch trên vùng Cao nguyên đá. 
     Theo thống kê năm 2021, hiện tổng 
đàn ong của toàn tỉnh là 56.870 tổ, sản 
lượng mật ong đạt 327 tấn. Trong 4 huyện 
vùng cao núi đá phía Bắc chiếm gần 70% 
số đàn ong trên địa bàn toàn tỉnh.
     Tháng 3/2013, Cục sở hữu trí tuệ đã cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 
sản phẩm mật ong Bạc hà Mèo Vạc tỉnh 
Hà Giang.
     Đặc điểm và thành phần của Mật ong 

Bạc hà nguyên chất: Có màu sắc từ “vàng 
đỏ đến vàng chanh  nhạt – màu vàng 
chanh đến vàng chanh đậm”, có vị ngọt 
mát dịu; sản phẩm tồn tại dưới dạng lỏng 
hoặc kết tinh khi bảo quản lâu ngày. Tỷ lệ 
hạt phấn bạc hà trong mật là từ 0,338% 
đến 0,381 %; tương ứng với màu sắc từ 
vàng đỏ đến vàng chanh nhạt và vàng 
chanh đậm. 
     Thời gian thu hoạch: Từ tháng 10 đến 
tháng 12 âm lịch.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRƯỜNG ANH
Địa chỉ:  Xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Nguyễn Xuân Trường
Điện thoại: 0947.010.773

Sản phẩm: Mật Ong Bạc Hà 
                     Cao Nguyên Đá Đồng Văn

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TẢ LỦNG
Địa chỉ:  Xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Hoàng Lão San
Điện thoại: 0966.316.988

Sản phẩm: Mật Ong Bạc Hà Mèo Vạc

HTX  SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP MẠNH SƠN
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Nguyễn Hùng Mạnh
Điện thoại: 0946.253.253

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

Sản phẩm: Mật Ong Bạc Hà Mạnh Sơn



CƠ SỞ SẢN XUẤT TÔ THỊ VÂN ANH
Địa chỉ: xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Tô Thị Vân Anh
Điện thoại 0979.782.778

Sản phẩm: Mật Ong Hoa Thảo Quả ONE COMMUNE ONE PRODUCT

HTX NLN & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PO MỶ
Địa chỉ:  TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Lưu Thị Hoà
Điện thoại: 0364.336.577

Sản phẩm: Mật Ong Bạc Hà 
                     Cao Nguyên Đá Đồng Văn ONE COMMUNE ONE PRODUCT

HTX TTCNXD & DỊCH VỤ TỔNG HỘP THÀNH ĐÔ
Địa chỉ:  TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Hoàng Thanh Đô
Điện thoại: 0914.858.909

Sản phẩm: Mật Ong Bạc Ha Thành Đô ONE COMMUNE ONE PRODUCT

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP YÊN BÌNH
Địa chỉ:  TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Hoàng Văn Biên
Điện thoại: 0914.449.588

ONE COMMUNE ONE PRODUCTSản phẩm: Mật Ong Hoa Rừng Hồng Quân

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP SẢN PHẨM MẬT ONG



HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU THANH LONG
Địa chỉ: Xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Di Xuân Cường
Điện thoại: 0988.674.935

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

Sản phẩm: Trà Giảo Cổ Lam

HỢP TÁC XÃ CỘNG ĐỒNG NẶM ĐĂM
Địa chỉ: Xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Lý Tà Dèn
Điện thoại: 0974.751.698

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

Sản phẩm: Trà Gừng Cao Nguyên Đá

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU NÀ CHANG
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Dương Phong Thương
Điện thoại: 0938.905.063

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

Sản phẩm: Cao Atiso

 Đại diện  Điện thoại 

1 Trà giảo cổ lam (túi 300 gr) *** Chứng nhận 
năm 2019

2 Trà giảo cổ lam (túi 400 gr) *** Chứng nhận 
năm 2020

3 Cao Atiso (hộp cao lỏng 120 gr) *** Chứng nhận 
năm 2019

4 Trà gừng Cao nguyên đá (hộp 200 
gr) ***

Chứng nhận 
năm 2019

5 Trà Kim ngân hoa (hộp 2 lọ x 30 gr) 
***

Chứng nhận 
năm 2020

6 Trà khổ qua rừng túi lọc (hộp 75 gr) 
***

Cơ sở sản xuất Nguyễn Huy 
Hồ Anh

Thôn Cốc Sọoc, xã Thèn Phàng, 
huyện Xín Mần

Trần Thị Hải Tuyên 0914.786.118 Chứng nhận 
năm 2019

7 Cao Atiso (hộp 100 gr) *** Chứng nhận 
năm 2020

8 Bột thảo quả (lọ 30 gr) *** Chứng nhận 
năm 2020

 GHI CHÚ  TT 

Lý Tà Dèn

Thôn Nà Chang, TT. Tam Sơn, 
huyện Quản Bạ Dương Phong Thương 0938.905.063

 TÊN SẢN PHÂM  TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT 
CHẾ BIẾN 

 ĐỊA CHỈ 

 THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT 
CHẾ BIẾN 

0988.674.935
HTX Phát triển dược liệu 

Thanh Long

0974.751.698

HTX Dược liệu Nà Chang

Thôn Thanh Long, xã Thanh Vân, 
huyện Quản Bạ Dỉ Xuân Cường

HTX Cộng đồng Nặm Đăm
Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, 

huyện Quản Bạ

Dược liệu Hà GiangDược liệu Hà Giang
à Giang là một tỉnh miền núi biên giới 
phía Bắc có nguồn cây dược liệu tự 

nhiên phong phú và đa dạng. Đây là một 
trong những loài cây có giá trị kinh tế cao 
góp phần nâng cao thu nhập cho đồng 
bào dân tộc. 
     Hà Giang hiện có trên 1.560 loài dược 
liệu, thuộc 824 chi, 202 họ; chiếm hơn 
39% số loại dược liệu của cả nước; 51 loài 
cây thuốc quý, hiếm nằm trong Sách đỏ 
Việt Nam; 97 loài nằm trong diện bảo tồn 
cấp Quốc gia. Toàn tỉnh có trên 10.800 ha 
dược liệu, phân bố ở hầu hết các huyện, 
thành phố.
     Cây dược liệu phát triển ở hầu khắp các 
địa phương của tỉnh Hà Giang, nhưng 
nhiều nhất phải kể đến các huyện Vị 

Xuyên, Quản Bạ, Xín Mần, Đồng Văn. Đây 
cũng là vùng có điều kiện thổ nhưỡng lý 
tưởng cho những loài dược liệu quý như: 
Lan kim tuyến, ba kích tím, hà thủ ô đỏ, 
đương quy, thất diệp nhất chi mai… phát 
triển.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP SẢN PHẨM DƯỢC LIỆU



ONE COMMUNE ONE PRODUCT

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP NLN NGỌC SƠN
Địa chỉ: Xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Trần Thị Sáu
Điện thoại 0942.735.111

Sản phẩm: Tinh Bột nghệ vàng

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

Sản phẩm: Viên Tinh Nghệ Mật Ong

CÔNG TY TNHH CÁT THÀNH - CHI NHÁNH BẮC MÊ
Địa chỉ: Thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Trần Quý Bình
Điện thoại: 0912.044.573

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

Sản phẩm: Tinh Bột Nghệ Bắc Mê

Tinh Bột Nghệ Hà Giang

 Đại diện  Điện thoại 

1 Tinh bột nghệ vàng (hộp 25 gói) **** Chứng nhận 
năm 2019

2 Tinh bột nghệ vàng (hộp 10 gói) **** Chứng nhận 
năm 2020

3 Tinh bột nghệ vàng (lọ 300 gr) *** Chứng nhận 
năm 2020

4 Tinh bột nghệ đen (lọ 200 gr) *** Chứng nhận 
năm 2020

5 Tinh bột nghệ đen (lọ 300 gr) *** Chứng nhận 
năm 2020

6 Viên tinh nghệ mật ong (lọ 200 gr) 
***

Chứng nhận 
năm 2020

7 Viên tinh nghệ mật ong (lọ 500 gr) 
***

Chứng nhận 
năm 2020

8 Tinh bột nghệ vàng mật ong (lọ 200 
ml) ***

Chứng nhận 
năm 2020

9 Viên tinh nghệ đen mật ong (lọ 300 
gr) ***

Chứng nhận 
năm 2020

10 Tinh bột nghệ Bắc Mê Hà Giang (gói 
500 gr) ***

Chứng nhận 
năm 2020

11 Tinh bột nghệ Bắc Mê Hà Giang (gói 
300 gr) ***

Chứng nhận 
năm 2020

 TÊN SẢN PHÂM  TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT 
CHẾ BIẾN 

 ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  TT 

 THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT 
CHẾ BIẾN 

Trần Quý BìnhTổ 3, TT. Yên Phú, huyện Bắc Mê
Công ty TNHH Cát Thành - 

Chi nhánh Bắc Mê 0912.044.573

0942.735.111Trần Thị Sáu
HTX Dịch vụ tổng họp NLN 

Ngọc Sơn
Thôn Nà Lá, xã Minh Ngọc, huyện 

Bắc Mê

ây nghệ, một sản phẩm đặc trưng của 
huyện Bắc Mê. Với tổng diện tích là 370 

ha, trong đó trồng mới năm 2021 là 52,0 ha, 
năng suất trung bình 140,0 tạ/ha, sản lượng 
ước đạt 5.180,0 tấn. 
Cây nghệ được trồng chủ yếu tại các xã Minh 
Ngọc, Yên Định, Lạc Nông, Yên Cường, Yên 
Phong, Đường Hồng.

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP NLN NGỌC SƠN
Địa chỉ: Xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Trần Thị Sáu
Điện thoại: 0942.735.111

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP SẢN PHẨM TINH BỘT NGHỆ



ghề dệt lanh là một nghề truyền thống của người Mông, 
phụ nữ Mông bao đời nay đã gắn liền với nghề này, dù họ 

làm gì cũng tranh thủ cầm trên tay con quay len. Lanh là nguyên 
liệu dệt phổ biến của người Mông, người Mông có giống lanh 
địa phương đã được sử dụng lâu đời và được chính người 
Mông và các dân tộc khác rất ưu chuộng về tính bền, đẹp và 
mặc rất ấm vào mùa đông, mát về mùa hè. Lanh là một trong 
4 loại nguyên liệu dệt như: lanh bông, tơ và gai, nhưng vì 
những ưu điểm của nó và thích 
nghi với điều kiện khí hậu của 
vùng sinh sống nên người 
Mông ưa dùng lanh hơn và  họ 
sống ở đâu là trồng lanh ở đó, 

cây lanh trở thành biểu trưng cho cuộc sống tinh thần của họ. 
     Ngoài trồng lanh của người Mông vẫn trồng thêm cây bông, tơ, gai 
nhưng diện tích ít hơn để sử dụng các chất liệu đó phụ trợ khi tạo ra 
các mô típ văn hoa trên nền vải lanh hoặc trong các sinh hoạt khác. 
Hiện nay làng nghề dệt lanh đã đi vào hoạt động theo mô hình hợp 
tác xã, các sản phẩm của hợp tác xã là váy áo, chăn, gối, thảm, ví thổ 
cẩm, áo nam, túi điện thoại… Thổ cẩm Hà Giang với thế mạnh sẵn có 
của mình và sự khác biệt với những điểm như: chất liệu của vải lanh, 
sợi dệt nguyên từ cây lanh, không có hóa chất pha tạp, vải thô, mát, 

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

HỢP TÁC XÃ DỆT LANH CÁN TỶ
Địa chỉ: xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Giàng Thị Say
Điện thoại: 0397.935.851

Sản phẩm: Ví Kính Dệt Lanh

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP NLN THÔN SÀ PHÌN A
Địa chỉ: Xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Sùng Thị Sy
Điện thoại: 0943.959.929

Sản phẩm: Vỏ Gối Vuông Thổ Cẩm
                      Đồng Văn

HTX THỔ CẨM PÀ THẺN TÂN BẮC
Địa chỉ: Xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Tải Thị Mai
Điện thoại: 068.741.186

 Đại diện  Điện thoại 

1 Ví kính dệt lanh (22 cm x 12 cm) 
****

Chứng nhận 
năm 2019

2 Ví dài dệt lanh (22 cm x 12 cm) **** Chứng nhận 
năm 2019

3 Ba lô dệt lanh nhỏ (25 cm x 20 cm) 
****

Chứng nhận 
năm 2019

4 Vỏ gối (45cm x 45cm) ***
5 Tranh treo (60cm x 30cm) ***

6 Túi xách LT thổ cẩm Đồng Văn ***

7 Vỏ gối vuông LT thổ cẩm Đồng Văn 
***

8 Khăn trải bàn dệt hoa văn thổ cẩm 
Pà Thẻn ***

HTX thổ cẩm Pà Thẻn Tân 
Bắc

Xã Tân Bắc, huyện Quang Bình Tải Thị Mai 0968.741.186 Chứng nhận 
năm 2021

HTX DVTH NLN thôn Sà 
Phìn A

Thôn Sà Phìn A, xã Sà Phìn, huyện 
Đồng Văn

Chứng nhận 
năm 2020

Chứng nhận 
năm 2020

HTX Dệt lanh Cán Tỷ

 TÊN SẢN PHÂM  TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT 
CHẾ BIẾN 

 ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  TT 

 THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT 
CHẾ BIẾN 

Sùng Thị Sy 0943.959.929

Xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ 0397.935.851Giàng Thị Say

Dệt lanh thổ cẩm

sợi lanh mềm hoa văn cách bài trí trên tấm vải thể hiện nhiều hình tượng mang đậm phong 
cách văn hóa người Mông.  Đặc biệt công nghệ dệt vải là thủ công bằng khung dệt, không 
có sự can thiệp của máy móc. Đây chính là yếu tố thu hút khách du lịch tìm mua thổ cẩm 
vùng cao Hà Giang. Không đơn thuần vì mục đích kinh tế, nghề dệt lanh truyền thống của 
đồng bào ở nơi đây còn là sự giữ gìn những giá trị văn hóa của người Mông, đặc trưng của 
mỗi dân tộc là trang phục, là những nét hoa văn trên trang phục đó.

Sản phẩm: Khăn Trải Bàn Dệt Hoa Văn
                      Thổ Cẩm Pà Thẻn

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP SẢN PHẨM DỆT LANH THỔ CẨM



Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP), tỉnh Hà Giang đã hình thành và phát triển 
các sản phẩm đặc trưng, từng bước chiếm lĩnh thị 
trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu người tiêu dùng 
trong nước. Để phát triển nghề truyền thống, đồng 
thời xây dựng thương hiệu OCOP của tỉnh, các doanh 
nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã sản xuất chế 
biến ra các sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm từ những loại gia súc, gia cầm chăn thả tự 
nhiên hoặc rau, củ, quả được trồng theo tiêu chuẩn 
hữu cơ, VietGAP.          
.

Thực phẩm sạchThực phẩm sạch
và các sản phẩm khácvà các sản phẩm khác



HTX DU LỊCH CỘNG ĐỒNG VÀ DVTH THÔN NẬM HỒNG
Địa chỉ: Xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Triệu Mềnh Kinh
Điện thoại: 0988.070.619

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

Sản phẩm: Du lịch cộng đồng 
                      thôn Năm Hồng

HỢP TÁC XÃ TRE TRÚC HOÀNG HỒI
Địa chỉ: Xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Hoàng Ngọc Hồi
Điện thoại: 0966.673.121

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

Sản phẩm: Bộ Cốc Trúc Hoàng Hồi

HỢP TÁC XÃ TẤN ĐẠT
Địa chỉ: TT Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Nguyễn Thị Anh
Điện thoại: 0987.019.848

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

Sản phẩm: Thanh Long Ruột Đỏ

HTX DỊCH VỤ NN VÀ THƯƠNG MẠI PẢ VI
Địa chỉ: Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Sùng Mí Xá
Điện thoại: 0982.684.424

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

Sản phẩm: Trà tam giác mạch

CƠ SỞ SX KINH DOANH LÝ ĐỨC HÀ
Địa chỉ: Xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Hà Thị Phúc
Điện thoại: 0343.693.055

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

Sản phẩm: Gạo tẻ Già Dui túi

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN DẦU LẠC ĐỒNG YÊN
Địa chỉ: Xã Đồng yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Mạc Thị Miến
Điện thoại: 0973.554.989

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

Sản phẩm: Dầu lạc Bà Miến

HỢP TÁC XÃ HOA BẠC HÀ
Địa chỉ: TT Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Nguyễn Văn Cương
Điện thoại: 039.527.666

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

Sản phẩm: Thịt bò khô bò vàng Cao nguyên đá 

HỢP TÁC XÃ THANH TÂM
Địa chỉ: Xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Nguyễn Trọng Quế
Điện thoại: 0345.389.666

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

Sản phẩm: Gạo Nếp Quảng Nguyên

CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM YẾN NHI
Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Tô Thị Thu Thuỷ
Điện thoại: 0982.086.080

ONE COMMUNE ONE PRODUCT

Sản phẩm: Lạp Sườn Hun Khói

HỢP TÁC XÃ HẢI KHANG
Địa chỉ: TT. Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Người đại diện: Nguyễn Thị Khang
Điện thoại: 0356.471.969

Sản phẩm: Thịt treo gác bếp 
                      lợn đen vùng cao Hà Giang 



 Đại diện  Điện thoại 

1 Dầu lạc nguyên chất hiệu Con Sóc 
(chai 1 lit) ***

HTX Thủ công nghiệp Tuyên 
Gấm

Tổ 12, TT. Việt Quang, huyện Bắc 
Quang

Nguyễn 
Xuân Bằng       

0918.366.598 Chứng nhận 
năm 2019

2 Dầu lạc Bà Miến (chai 1 lit) *** HTX Nông sản Dầu Lạc Đồng 
Yên

Thôn Đồng Kem, xã Đồng Yên, 
huyện Bắc Quang

Mạc Thị Miến 0973.554.989 Chứng nhận 
năm 2019

3 Dầu ăn Hồi ớt Bắc Mê (lọ 200ml) 
***

Chứng nhận 
năm 2020

4 Dầu ăn Hồi ớt Bắc Mê (lọ 250ml) 
***

Chứng nhận 
năm 2020

5 Xúc xích đặc biệt Kim Anh (gói 500 
gr) ****

Chứng nhận 
năm 2019

6 Lạp sườn treo gác bếp lợn đen vùng 
cao (gói 500 gr) ****

Chứng nhận 
năm 2019

7 Thịt treo gác bếp lợn đen vùng cao 
(gói 500 gr) ****

Chứng nhận 
năm 2019

8 Gà đồi muối hong khói Hải Khang 
(gói 01 con) ***

Chứng nhận 
năm 2019

9 Thịt trâu gác bếp vùng cao Hà Giang 
(gói 500gr) ***

Chứng nhận 
năm 2020

10 Giò ngựa vùng cao Hà Giang (gói 
500gr) ***

Chứng nhận 
năm 2020

11 Giò lụa lợn đen vùng cao Hà Giang 
(gói 500gr) ***

Chứng nhận 
năm 2020

12 Bánh chưng gù Bà Khang "đặc sản" 
Hà Giang (400g) ***

Chứng nhận 
năm 2021

13 Giò trâu "giật" vùng cao "đặc sản" Hà 
Giang  (500g) ***

Chứng nhận 
năm 2021

14 Xúc xích cốm bà khang "đặc sản" Hà 
Giang (500g)

Chứng nhận 
năm 2021

15 Thị mắm (thịt lợn) *** Hộ kinh doanh Hoàng Văn phổ Xã Xuân Giang, huyện Quang 
Bình, tỉnh Hà Giang

Hoàng Văn Phổ 0834.299.581 Chứng nhận 
năm 2021

16 Thịt Bò khô Mèo Vạc (gói 200 gr) 
***

Chứng nhận 
năm 2019

17 Thịt Bò khô cao nguyên đá (gói 200 
gr) ****

Chứng nhận 
năm 2020

18 Giò bò (gói 500 gr) *** Chứng nhận 
năm 2020

19 Bánh chưng gù Bà Dung thôn Bản 
Tùy ***

HTX SX&PP Bánh chưng gù 
Bà Dung 

Thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường, 
TP. Hà Giang

Nguyễn Dung 0902.057.046 Chứng nhận 
năm 2019

20 Thịt trâu sấy khô (gói 200gr) *** HTX Vai Lũng Thôn Vai Lũng, xã Tả Nhìu, huyện 
Xín Mần

Cháng Văn Thắng 0353.981.500 Chứng nhận 
năm 2020

21 Lợn đen treo hun khói (gói 500gr) 
***

Chứng nhận 
năm 2020

22 Lạp sườn (gói 500gr) *** Chứng nhận 
năm 2020

23 Thịt trâu khô hun khói (gói 500gr) 
***

Chứng nhận 
năm 2020

24 Thịt bò khô hun khói (gói 500gr) *** Chứng nhận 
năm 2020

25 Sườn lợn treo hun khói (gói 500gr) 
***

Chứng nhận 
năm 2020

26 Thịt bò khô bò vàng Cao nguyên đá 
(gói 300 gr) ***

Chứng nhận 
năm 2020

27 Thịt bò khô bò vàng Cao nguyên đá 
(gói 100 gr) ***

Chứng nhận 
năm 2020

28 Thịt bò khô (gói 500 gr) *** Chứng nhận 
năm 2020

29 Xúc xích lợn đen (gói 500 gr) *** Chứng nhận 
năm 2020

30 Thịt lợn đen Lũng Pù (gói 1 kg) *** HTX Tuấn Dũng Tổ 2, TT. Mèo Vạc, huyện Mèo 
Vạc

Thèn Văn Hải 0915.842.046 Chứng nhận 
năm 2020

31 Bánh chưng gu  Yên Minh *** HTX SXKD RAT Thực phẩm 
và các DVTH Tân Thành

TT. Yên Minh, huyện Yên Minh Hoàng Thị Xuân Huệ 0859.535.555 Chứng nhận 
năm 2021

32 Thịt chân giò lợn đen muối tiêu *** Chứng nhận 
năm 2021

33 Bò một năng *** Chứng nhận 
năm 2021

 TÊN SẢN PHÂM  TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT 
CHẾ BIẾN 

 ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  TT 

0982.086.080

Trần Quý Bình

HKD Hoàng Văn Hà Tổ 2, TT. Yên Phú, huyện Bắc Mê

HTX Hoa Bạc Hà
Tổ 5, TT. Yên Minh, huyện Yên 

Minh Nguyễn Văn Cương

Tổ 15, phường Nguyễn Trãi, TP. 
Hà Giang

Tổ 2, TT. Yên Phú, huyện Băc Mê Hoàng Văn Hà

HTX Khởi nghiệp Thành Công Tổ 3, TT. Yên Phú, huyện Bắc Mê

Hoàng Văn Hà

HTX DVNN Tổng hợp Đại 
Dương

Thôn Pả Vi Thượng, xã Pả Vi, 
huyện Mèo Vạc

Cơ sở sản xuất thực phẩm Yến 
Nhi

HTX Hải Khang

0912.880.000

HTX dịch vụ tổng hợp Việt 
Hoàng 0823.131.355

0823.131.355

0912.157.009Nguyễn Gia Hình

Số nhà 107, tổ 13, TT. Việt 
Quang, huyện Bắc Quang Nguyễn Thị Khang 0356.471.969

 THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT 
CHẾ BIẾN 

039.527.666

Tô Thị Thu Thuỷ

 Đại diện  Điện thoại 
 TÊN SẢN PHÂM  TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT 

CHẾ BIẾN 
 ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  TT 

 THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT 
CHẾ BIẾN 

34 Thịt hưu sấy khô *** HTX Thành Sơn Thôn Minh Thành, xã Trung Thành, 
huyện Vị Xuyên

Nguyễn Thị Tuyết 0947.711.619 Chứng nhận 
năm 2021

35 Gạo nếp Quảng Nguyên (túi 2 kg) 
***

Chứng nhận 
năm 2019

36 Gạo nếp Quảng Nguyên (túi 5 kg) 
***

Chứng nhận 
năm 2020

37 Gạo tẻ Già Dui (túi 5 kg) *** Cơ sở sản xuất kinh doanh Lý 
Đức Hà

Thôn Tà Lượt, xã Thèn Phàng, 
huyện Xín Mần

Hà Thị Phúc 0977.338.022 Chứng nhận 
năm 2019

38 Gạo sạch Mậu Duệ  Japonika DS1 
(túi 5 kg) ***

HTX NLN&DV Cốc Cai Thôn Cốc Cai, xã Mậu Duệ, huyện 
Yên Minh

Nguyễn Thị Niệm 0393.146.825 Chứng nhận 
năm 2020

39 Gạo Khẩu mang (túi 5 kg) *** Chứng nhận 
năm 2020

40 Gạo Khẩu mang (túi 10 kg) *** Chứng nhận 
năm 2020

41 Gạo tẻ dui Bản Luốc Hoàng Su Phì 
(gói 5 kg) ***

HTX SXCBNS& DVTH 
Ngọc Thanh

Thôn Bản Luốc, xã Bản Luốc, 
huyện Hoàng Su Phì

Lý Ngọc Thanh 0972.637.111 Chứng nhận 
năm 2020

42 Miến dong Gia Long (túi 200 gr) ***
Công ty TNHH - Tổng CT 

Gia Long Tổ 2, TT. Cốc Pài, huyện Xín Mần Nguyễn Thị Lan Dung 0913.562.129
Chứng nhận 

năm 2019

43
Ớt gió ngâm dấm Nho Quế (lọ 300 
gr) ****

HTX TTCNXD& DVTH 
Thành Công

Tổ 7, TT. Đồng Văn, huyện Đồng 
Văn Lê Thành Trung 0968.151.172

Chứng nhận 
năm 2019

44 Bánh Tam giác mạch giòn (hộp 250 
gr) ***

Chứng nhận 
năm 2019

45 Bánh tam giác mạch dẻo (hộp 400 
gr) ***

Chứng nhận 
năm 2019

46
Bánh quế Tam giác mạch (hộp 250 
gr) ***

Chứng nhận 
năm 2019

47 Gia vị Tinh dầu hồi (lọ 20 ml) *** Chứng nhận 
năm 2019

48 Gia vị Tinh dầu hồi (lọ 30 ml) *** Chứng nhận 
năm 2019

49 Chổi chít *** HTX Tiểu thủ công nghiệp 
Việt Thành

 Tổ 9, TT. Việt Lâm, huyện Vị 
Xuyên

Nguyễn Văn Mịch 0392.223.946 Chứng nhận 
năm 2019

50 Mận máu Hoàng Su Phì (túi 1kg) 
****

HTX TMDVNLN Chiến Phố Thôn Chiến Phố, xã Chiến Phố, 
huyện Hoàng Su Phì

Nùng Văn Tức 0977.811.831 Chứng nhận 
năm 2020

51 Dưa lưới *** HTX Sản xuất RAT 
KDDVTH Tân Đức

Xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên Đặng Thị Hiền 0962.119.538 Chứng nhận 
năm 2020

52 Củ cải nương Hoàng Su Phì (gói 
100gr) ***

HTX TMDV&CB NLS 
Hoàng Su Phì

Thôn Tân Tiến 2, xã Tân Tiến, 
huyện Hoàng Su Phì

Lý Mùi Mương 0915.323.596 Chứng nhận 
năm 2020

53 Hạt Ý dĩ Chí Cà (túi 1kg) *** HTX DVNS&DL Chí Cà Thôn Hồ Mù Chải, xã Chí Cà, 
huyện Xín Mần

Sùng Kháy Diu 0983.246.762 Chứng nhận 
năm 2020

54 Chanh đào Mật ong Hồng Quân (lọ 
500 ml) ***

HTX Dịch vụ Nông nghiệp 
Yên Bình

TT. Yên Bình, huyện Quang Bình Hoàng Văn Biên 0914.449.588 Chứng nhận 
năm 2020

55 Bột ớt Cao nguyên đá (lọ 100 gr) 
***

HTX Dịch vụ Tổng hợp NLN 
Hùng Hà

Thôn Sủng Sử A, xã Phú Lũng, 
huyện Yên Minh

Tần Tấn Hùng 0343.666.678 Chứng nhận 
năm 2020

56 Dế nướng Tấn Đạt (gói 200 gr) ***

57 Thanh long ruột đỏ Tấn Đạt ***

58 Dầu ăn thảo quả (lọ 200 ml) ***

59 Dầu ăn thảo quả (lọ 250 ml) ***

60 Nấm sò khô (gói 300 gr) ***

61 Nấm sò tươi (gói 500 gr) ***

62 Bộ ấm chén tre trúc ***

63 Bộ cốc trúc Hoàng Hồi ***

64 Bánh đá Bắc Viễn *** HKD Phùng Đức Bắc TT. Phó Bảng, huyện Đồng Văn Phung Đức Băc 0394.710.756 Chứng nhận 
năm 2021

65 Kẹo tam giác mạch mật ong bạc hà 
***

HTX Dịch vụ NN&TM Pả Vi Thôn Pả Vi Thượng, xã Pả Vi, 
huyện Mèo Vạc

Sùng Mí Xá 0982.684.424 Chứng nhận 
năm 2021

66 Bánh khảo ***
Chi nhánh HTX sản xuất kinh 
doanh RAT thực phẩm và các 

DVTH Tân Thành
TT. Yên Minh, huyện Yên Minh Hoàng Thị Xuân Huệ 0859.535.555

Chứng nhận 
năm 2021

67 Du lịch cộng đồng thôn Quảng Hạ HTX Quảng Hạ Thôn Quảng Hạ, xã Quảng 
Nguyên, huyện Xín Mần

Lý Chàn Quyên 0944.585.104 Chứng nhận 
năm 2021

68 Du lịch cộng đồng thôn Nà Ràng THT du lịch cộng đồng thôn 
Nà Ràng

Thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng, 
huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Hoàng Đức Thổ 0948.043.742 Chứng nhận 
năm 2021

Nguyễn Trọng QuếHTX Thanh Tâm
Thôn Quảng Hạ, xã Quảng 

Nguyên, huyện Xín Mần

Vi Văn Niềm
Thôn Tát Ngà, xã Tát Ngà, huyện 

Mèo Vạc 0364.219.480
HTX DV NLN&DL thôn Tát 

Ngà

0852.561.717

HTX Vận tải Bắc Nam Tổ 1, TT. Đồng Văn, huyện Đồng 
Văn

Phạm Ngọc Dự 0915.875.788

Công ty TNHH Cát Thành
Tổ 08, TT Vị Xuyên, huyện Vị 

Xuyên Trần Quý Bình 0912.044.573

HTX Tấn Đạt
Tổ 3, Nông trường Việt Lâm, 

huyện Vị Xuyên Nguyễn Thị Anh 0987.019.848
Chứng nhận 

năm 2020

HTX Khởi nghiệp Hữu Nghị
Tổ 8, TT. Vị Xuyên, huyện Vị 

Xuyên Trần Quý Bình 0383.880.000
Chứng nhận 

năm 2020

Tổ hợp tác trồng nấm thị trấn 
Việt Quang

Tổ 6, TT. Việt Quang, huyện Bắc 
Quang Hoàng Văn Dũng 0842.247.025

Chứng nhận 
năm 2020

HTX Tre trúc Hoàng Hồi
Thôn 10, xã Nậm Dịch, huyện 

Hoàng Su Phì Hoàng Ngọc Hồi 0966.673.121
Chứng nhận 

năm 2020

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP SẢN PHẨM THỰC PHẨM SẠCH


